
Tuần 17 (Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12)             Lớp 4A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

  

26/12 

Sáng 

1 65 
Chào cờ 

 

Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Tiếp bước cha 

anh 
 

2 33 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng 
BGĐT 

BN 

3 81 Toán Luyện tập 
BGĐT 

BN 

4 33 Tiếng Anh REVIEW 2  

Chiều 

5 17 Lịch sử Ôn tập - KTĐK 
BGĐT 

BN 

6 81 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

7 17 Mĩ thuật CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân  

8 17 STEM Hiện tượng mao dẫn (tiết 1) 
BGĐT 

PHT 

Ba 

27/12 

Sáng 

1 31 Tin học Kiểm tra học kỳ I  

2 33 GDTC 
Bài 33: Thể dục RLTTCB – Trò chơi: “Nhảy 

lướt sóng” 
 

3 33 LTVC Câu kể “ Ai làm gì ?” 
BGĐT 

BN 

4 82 Toán Luyện tập chung 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 17 Kể chuyện Một phát minh nho nhỏ 
BGĐT 

BN 

6 33 Khoa học Bài 33:Ôn tập và kiểm tra học kì I 
BGĐT 

BN 

7 82 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

8 65 Thư viện Đọc sách thư viện  

Tư 

28/12 

Sáng 

1 33 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng ( Tiếp) 
BGĐT 

BN 

2 83 Toán Dấu hiệu chia hết cho 2 
BGĐT 

BN 

3 17 Âm nhạc Tiết 1: Ôn tập 2 bài TĐN  

4      33 Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 16 Địa lí Ôn tập _ KTHK 
BGĐT 

BN 

6 33 TATC Unit 15: What time is it?  

7 66 HĐNGCK 
GD NSTLVM- Bài 8 “ Gặp người nước 

ngoài” 
BGĐT 

8 83 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

Năm 

29/12 
Sáng 

1 34 LTVC Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
BGĐT 

BN 

2 84 Toán  Dấu hiệu chia hết cho 5 BGĐT 



BN 

3 34 Tiếng Anh Final test - Term 1  

4 34 GDTC 
Bài 34: Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò 

chơi: “Nhảy lướt sóng” 
 

Chiều 

5 34 TATC Project 2: Our class timetable  

6 17 Chính tả Mùa đông trên rẻo cao 
BGĐT 

BN 

7 17 Đạo đức 
Yêu lao động (tiết 2) BGĐT 

BN 

8 84 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

30/12 

Sáng 

1 34 Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật 
BGĐT 

BN 

2 85 Toán  Luyện tập 
BGĐT 

BN 

3 17 Kĩ thuật  
Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tiết 

2) 

BGĐT 

Bộ KT 

4 34 Tin học Kiểm tra học kỳ I  

Chiều 

5 34 Khoa học Bài 34: Ôn tập và kiểm tra học kì I BGĐT 

6 85 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

7 67 HĐTT 

Viết thư cho các chiến sĩ ở biên giới, hải đảo 

- TKCĐ: tiếp bước cha anh    SHL+ Sơ kết 

tuần 

BGĐT 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 19 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 28 

Ngày 08 tháng 12 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

Tháng   12    năm 2022 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 95 

- Số lượt sử dụng BGĐT:  140           

 

 


